
Stt Họ tên Lớp Giới tính Nơi sinh Năm sinh Dân tộc SĐD cá nhân

170 Bùi Nguyễn Tuấn Anh 6A13 Nam Bình Dương 04/10/2013 Kinh

171 Tô Quỳnh Anh 6A13 Nữ TP. Hồ Chí Minh 22/03/2013 Kinh

172 Vũ Trần Gia Bảo 6A13 Nam Bình Dương 27/05/2013 Kinh

173 Phan Hoàng Châu 6A13 Nữ TP. Hồ Chí Minh 24/10/2013 Kinh

174 Nguyễn Thị Kim Dung 6A13 Nữ Bình Dương 16/05/2013 Kinh

175 Đặng Lê Tuấn Dũng 6A13 Nam Bình Dương 05/09/2013 Kinh

176 Vũ Trường Giang 6A13 Nam Bình Dương 28/08/2013 Kinh

177 Nguyễn Ngọc Giàu 6A13 Nữ Bình Dương 02/03/2012 Kinh

178 Nguyễn Trần Gia Hân 6A13 Nữ Bình Dương 10/12/2013 Kinh

179 Nguyễn Bá Huy 6A13 Nam Bình Dương 02/10/2013 Kinh

180 Hà Đăng Khôi 6A13 Nam Bình Dương 17/11/2013 Kinh

181 Nguyễn Anh Khôi 6A13 Nam Bình Dương 21/06/2013 Kinh

182 Võ Quốc Kiệt 6A13 Nam Bình Dương 16/05/2013 Kinh

183 Nguyễn Ngọc Bảo Lam 6A13 Nữ Bình Dương 27/09/2013 Kinh

184 Trần Ngọc Long 6A13 Nam Bình Dương 17/05/2013 Kinh

185 Trương Bảo Minh 6A13 Nam Bình Dương 30/09/2013 Kinh

186 Lê Ngọc Xuân Nghi 6A13 Nữ Bình Dương 28/10/2013 Kinh

187 Nguyễn Hiếu Nghĩa 6A13 Nam Bình Dương 09/01/2013 Kinh

188 Nguyễn Phú Nghiệp 6A13 Nam Bình Dương 01/09/2013 Kinh

189 Lâm Yến Nhi 6A13 Nữ Bình Dương 21/02/2013 Khmer

190 Nguyễn Hoàng Phong 6A13 Nam Bình Dương 20/01/2013 Kinh

191 Cao Thiên Phúc 6A13 Nam Bình Dương 16/08/2013 Kinh

192 Dương Nhất Phương 6A13 Nam Bình Dương 26/12/2013 Kinh

193 Nguyễn Thị Linh Phương 6A13 Nữ Bình Dương 31/01/2013 Kinh

194 Trần Phúc Di Quý 6A13 Nam TP-Hồ Chí Minh 19/04/2013 Kinh
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195 Lê Ngọc Siêu 6A13 Nam Bình Dương 16/08/2013 Kinh

196 Trần Quốc Thái 6A13 Nam Bình Dương 04/11/2013 Kinh

197 Lê Trần Gia Thịnh 6A13 Nam TP. Hồ Chí Minh 05/12/2013 Kinh

198 Huỳnh Anh Thư 6A13 Nữ Bình Dương 28/06/2012 Kinh

199 Nguyễn Hải Anh Thư 6A13 Nữ Bình Dương 19/10/2013 Kinh

200 Trần Mai Thy 6A13 Nữ Bình Dương 30/06/2013 Kinh

201 Trần Phương Trang 6A13 Nữ Bình Dương 07/07/2013 Kinh

202 Nguyễn Thị Hồng Trâm 6A13 Nữ Bình Dương 07/08/2013 Kinh

203 Trần Ngọc Bảo Trâm 6A13 Nữ Bình Dương 17/11/2013 Kinh

204 Lê Minh Trí 6A13 Nam Bình Dương 18/01/2013 Kinh

205 Nguyễn Thị Thu Trinh 6A13 Nữ Bình Dương 24/07/2013 Kinh

206 Nguyễn Châu Thanh Trúc 6A13 Nữ Bình Dương 15/01/2013 Kinh

207 Lương Phi Trường 6A13 Nam Bình Dương 14/12/2012 Kinh

208 Võ Thanh Tuyền 6A13 Nữ Hậu Giang 04/09/2011 Kinh

209 Đinh Ngọc Việt 6A13 Nam Bệnh viện đa khoa Bình Dương  14/01/2010 Kinh 074210005944

210 Nguyễn Thành Vinh 6A13 Nam TP HCM 24/07/2013 Kinh

211 Hồ Thị Tường Vy 6A13 Nữ Bình Dương 13/11/2012 Kinh

212 Trương Khánh Vy 6A13 Nữ Bình Dương 16/01/2013 Kinh

213 Trần Thị Phi Yến 6A13 Nữ  Tây Ninh  17/09/2012 Kinh

Dầu Tiếng, ngày 12 tháng 08 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Sương


